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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:
   /2025/TT-BNNMT
	            Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2025



THÔNG TƯ

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn
Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số    /2025/NĐ-CP ngày   tháng 07 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2025.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Kiểm toán nhà nước;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&MT;

- Lưu: VT, KHTC, PC, ĐCKS.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
CÔNG TÁC LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ, PHÂN VÙNG RỦI RO SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:10.000 VÀ TỶ LỆ LỚN HƠN
Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn được áp dụng đối với 04 hạng mục công việc sau:
1.1.1. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000;
1.1.2. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phân vùng cảnh báo nguy cơ, hiểm họa, rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000;

1.1.3. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thành lập bản đồ hiện trạng, phân vùng hiểm họa do sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000;

1.1.4. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phân vùng cảnh báo nguy cơ, hiểm họa, rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000.
1.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của các công việc sau đây đã được quy định riêng tại các văn bản khác:
Các hạng mục công việc bao gồm: đo vẽ bản đồ địa hình bổ sung; xác định tọa độ, độ cao của các công trình khai đào và khoan; định tuyến địa vật lý; đo địa vật lý (đo địa chấn, thăm dò điện, rada xuyên đất, thăm dò địa chấn khúc xạ); thi công các công trình khai đào (vết lộ, hố); thi công công tác khoan tay, khoan thăm dò địa chất công trình; công tác thí nghiệm ngoài trời (thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, thí nghiệm nén sập trong hố đào); thí nghiệm đổ nước trong hố đào; quan trắc và đo mực nước xuất hiện tại lỗ khoan; lấy các loại mẫu: mẫu rãnh, mẫu cơ lý đất và cơ lý đá; gia công và vận chuyển mẫu từ nơi lấy đến cơ sở phân tích; can in, nộp lưu trữ địa chất, được áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các hạng mục công việc bao gồm: lập đề án; lập báo cáo tổng kết; chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng cho địa phương và giáo dục cộng đồng được áp dụng theo Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 05 tháng 3 năm 2009 của liên bộ Bộ Tài Chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất; công tác điều tra chi tiết và thành lập bản đồ hiện trạng phân vùng cảnh báo nguy cơ, hiểm họa, rủi ro sạt lở đất, phần đất liền.

3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2361/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

- Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động;

- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Quyết định số 3923/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc việt nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội;

- Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam;

- Quyết định số 552/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

- Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc, bảo hộ lao động cho người sản xuất;

4. Quy định các chữ viết tắt trong định mức kinh tế - kỹ thuật

Bảng số 01

	TT
	Nội dung viết tắt
	Viết tắt

	1
	Số thứ tự
	TT

	2
	Đơn vị tính
	ĐVT

	3
	Số lượng
	SL

	4
	Bảo hộ lao động
	BHLĐ

	5
	Địa vật lý
	ĐVL

	6
	Công nhân
	CN

	7
	Bảo hộ lao động
	BHLĐ

	8
	Định mức
	ĐMTG

	9
	Định mức thiết bị
	ĐMTB

	10
	Định mức dụng cụ
	ĐMDC

	11
	Định mức vật liệu
	ĐMVL

	12
	Định mức năng lượng
	ĐMNL

	13
	Định mức nhiên liệu
	ĐMNhL

	14
	Địa chất thủy văn
	ĐCTV

	15
	Địa chất công trình
	ĐCCT

	16
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn
	SPT

	17
	Tính toán phân loại xác suất ổn định mái dốc
	SSPC

	18
	Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II
	ĐTV.II

	19
	Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III
	ĐTV.III

	20
	Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV 
	ĐTV.IV

	21
	Công nhân bậc 4 (nhóm 2)
	CN4 (N2)

	22
	Công nhân bậc 5 (nhóm 2)
	CN5 (N2)

	23
	Công nhân bậc 6 (nhóm 2)
	CN6 (N2)

	24
	Công nhân bậc 4 (nhóm 3)
	CN4 (N3)

	25
	Công nhân bậc 5 (nhóm 3)
	CN5 (N3)

	26
	Công nhân bậc 6 (nhóm 3)
	CN6 (N3)

	27
	Lái xe bậc 4 (nhóm 1)
	LX4 (B1N12)


5. Quy định về sử dụng định mức

5.1. Điều kiện tiêu chuẩn:

Điều kiện tiêu chuẩn để thực hiện Công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn là: diện tích khu vực khảo sát đã được đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hoặc tỷ lệ lớn hơn; đã được tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000; có độ cao địa hình xác định ở mức từ dương 600 mét đến dương 1200 mét.
5.2. Hệ số điều chỉnh chung so với điều kiện chuẩn

Phân vùng mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất
Bảng số 02
	Phân loại mức độ phức tạp
	Đặc điểm địa mạo, vỏ phong hóa
	Đặc điểm địa chất

	Đơn giản
	Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, độ cao tuyệt đối <200m, sườn dốc dưới 8°, độ phân cắt dưới 100 m/km2. Vỏ phong hóa phát triển mạnh, chiều dày chủ yếu trên 5m
	Các khối xâm nhập và phun trào có dạng khối hoặc đẳng thước, diện tích 10-20km2, thành phần đồng nhất, ít có trầm tích phân bố đan xen.

	Trung bình
	Địa hình vùng trung du, núi thấp, độ cao 200 - 500m. Sườn dốc dưới 8-20°, độ phân cắt 100 - 300m/km2. Vỏ phong hóa phát triển tương đối liên tục, chiều dày chủ yếu trên 3m 
	Các khối xâm nhập và phun trào có dạng khối hoặc đẳng thước, diện tích 5-10km2, thành phần tương đối đồng nhất. Có trầm tích phân bố đan xen, diện tích không quá 50%.

	Phức tạp
	Địa hình núi cao trên 500m, sườn dốc trên 20°, độ phân cắt trên 300m/km2. Vỏ phong hóa phát triển không liên tục, chiều dày có sự thay đổi lớn, từ dưới 1m đến 3m.
	Xâm nhập và phun trào khác tuổi, nhiều pha, diện phân bố của mỗi loại không quá 5km2, đan xen phức tạp với các thành tạo trầm tích, biến chất cổ. Nhiều đứt gãy, uốn nếp.

	Rất phức tạp
	
	


Bảng phân loại khó khăn do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết

Bảng số 03
	Danh mục tỉnh
	Đặc điểm thời tiết
	Loại khó khăn

	Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai
	Ảnh hưởng gió tây nam, khí hậu chia 2 mùa, mùa mưa và mùa khô, nhưng rất bất thường, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mây mù, mưa nhỏ
	Khó khăn loại 1

	Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam
	Chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4, gây mây mù và mưa, gió lào tây nam cấp 4 đến 6 từ tháng 5 đến tháng 7
	Khó khăn loại 2

	Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 
	Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc từ thứng 11 đến tháng 4, gây mây mù và mưa nhỏ kéo dài, vùng có lượng mưa lớn hơn 1500 mm/năm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 8
	Khó khăn loại 3


Phân loại vùng theo mức độ khó khăn đi lại
Bảng số 04
	Khó khăn
	Đặc điểm của vùng

	Tốt
	Vùng trung du có ít đồi núi độc lập, sườn dốc dưới 10°, độ chênh cao địa hình so với mực xâm thực địa phương < 100m, làng bản, dân cư đông đúc, mạng lưới giao thông (kể cả đường ôtô và các loại khác) phát triển, việc đi lại dễ dàng thuận tiện.

	Trung bình
	Vùng trung du - miền núi, phần lớn núi có độ cao dưới 300 m, sườn dốc dưới 20°, độ chênh cao địa hình so với mực xâm thực địa phương 100-200m hoặc vùng rừng thưa, làng bản dân cư tương đối phổ biến, phần lớn có đường ôtô, đường đất có thể dùng phương tiện vận tải có động cơ, việc đi lại tương đối dễ dàng.

	Kém
	Vùng núi, phần lớn có độ cao trên 300 m, sườn dốc trên 20°, độ chênh cao địa hình so với mực xâm thực địa phương 200-300m; làng bản thưa thớt, đường ôtô hiếm, chủ yếu là đường mòn, việc đi lại khó khăn.

	Rất kém
	Vùng núi, phần lớn có độ cao trên 500 m, sườn dốc trên 30°, độ chênh cao địa hình so với mực xâm thực địa phương >300m, không có làng bản, hoặc chỉ có rất thưa thớt, không có đường hoặc chỉ có một số đường nhỏ hẹp, việc đi lại rất khó khăn.


Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn do điều kiện thời tiết

                                                                     Bảng số 05
	TT
	Đặc điểm thời tiết
	Hệ số

	1
	Khó khăn loại 1
	1,20

	2
	Khó khăn loại 2
	1,25

	3
	Khó khăn loại 3
	1,30


Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn do điều kiện thi công

Bảng số 06
	Nội dung công việc
	Điều kiện áp dụng
	Hệ số điều chỉnh (k)

	Công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất, tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn
	Cấu trúc địa chất đơn giản
	0,90

	
	Cấu trúc địa chất trung bình
	1,00

	
	Cấu trúc địa chất phức tạp
	1,10

	
	Cấu trúc địa chất rất phức tạp
	1,20

	
	Vùng có phóng xạ
	1,25

	
	Chưa được đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000
	1,50


Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn do địa hình phân cắt
Bảng số 07
	TT
	Độ cao địa hình
	Hệ số điều chỉnh (k)

	1
	Nhỏ hơn dương 200 mét
	0,8

	2
	Từ dương 200 mét đến dương 600 mét
	0,9

	3
	Từ dương 600 mét đến dương 1200 mét
	1,0

	4
	Từ dương 1200 mét đến dương 1800 mét
	1,1

	5
	Lớn hơn dương 1800 mét
	1,2


6. Các quy định khác

6.1. Định mức lao động
- Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản phẩm (hoặc thực hiện một bước công việc hoặc một công việc cụ thể) và thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật hiện hành; lao động trực tiếp bao gồm: lao động ngoại nghiệp và lao động nội nghiệp. Nhân lực của lao động ngoại nghiệp và lao động nội nghiệp bao gồm: lao động kỹ thuật; lao động phục vụ (lao động phổ thông).

+ Lao động kỹ thuật là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ theo chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và các ngành nghề khác có liên quan theo quy định của pháp luật, gồm: Điều tra viên tài nguyên môi trường, công nhân kỹ thuật.

+ Lao động phục vụ (lao động phổ thông) là lao động giản đơn để vận chuyển thiết bị, vật tư,vật, dẫn đường và các hoạt động khác trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm.

+ Thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp, bao gồm: nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn được tính là 34 ngày trên tổng số 312 ngày làm việc của một (01) năm. Định mức lao động được tính như sau:

Mlđ = Mlđtt + Mlđtth

Trong đó:

Mlđtt: là định mức lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (gồm định mức lao động kỹ thuật Mlđkt và định mức lao động phục vụ Mlđpv;

Mlđtt = Mlđkt + Mlđpv

Mlđtth: là công lao động tăng thêm.

Mlđtth = [image: image2.png]MIdkt x 34
312




Mlđtth = 0,11 

+ Mức lao động tăng thêm so với điều kiện chuẩn của lao động trực tiếp (lao động kỹ thuật và lao động phục vụ) của 04 hạng mục công việc sau: Điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000; phân vùng cảnh báo nguy cơ, hiểm họa, rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000; điều tra chi tiết, thành lập bản đồ hiện trang, phân vùng hiểm họa do sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000; phân vùng cảnh báo nguy cơ, hiểm họa, rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000, do điều kiện thời tiết được tính hệ số điều chỉnh mức lao động được quy định tại Bảng số 03; do điều kiện thi công được tính hệ số điều chỉnh mức lao động được quy định tại Bảng số 04.

- Thành phần định mức lao động:

+ Nội dung công việc: liệt kê mô tả nội dung công việc, các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện công việc;

+ Xác định điều kiện chuẩn (phân loại mức khó khăn): xác định các yếu tố cơ bản như địa hình, địa vật, giao thông, thời tiết, địa chất và các điều kiện khác liên quan đến thực hiện công việc; xác định các mức khó khăn khác với điều kiện chuẩn;

+ Định biên: mô tả vị trí việc làm của từng lao động trong từng công đoạn, chu trình của công việc đến khi tạo ra sản phẩm. Trên cơ sở đó xác định số lượng và cấp bậc lao động cụ thể để thực hiện từng nội dung của từng công đoạn của công việc trong chu trình lao động đến khi hoàn thành sản phẩm;

+ Định mức: thời gian lao động trực tiếp cần thiết để hoàn thành một sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc tính cho công nhóm/01 đơn vị sản phẩm. Mức lao động ngoại nghiệp, nếu công việc có lao động phục vụ (lao động phổ thông) thể hiện dưới dạng phân số, trong đó tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo tính cho công nhóm, công cá nhân); mẫu số là mức lao động phổ thông (tính theo công đơn). Định mức lao động được xác định riêng cho hoạt động ngoại nghiệp và nội nghiệp.

- Công lao động bao gồm: công đơn và tính cho công nhóm; thời gian lao động đối với một ngày công là 08 giờ làm việc đối với lao động bình thường và 06 giờ làm việc đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và làm việc trên biển.

+ Công đơn (công cá nhân): là công lao động xác định cho một lao động trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra sản phẩm;

+ Tính cho công nhóm: là công lao động xác định cho một nhóm lao động trực tiếp thực hiện một sản phẩm hoặc bước công việc tạo ra sản phẩm;

+ Thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp, bao gồm: nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn được tính là 34 ngày trên tổng số 312 ngày làm việc của một (01) năm.

- Xác định hao phí lao động tăng thêm so với điều kiện chuẩn, bao gồm: yếu tố về tự nhiên như: địa hình, địa vật, giao thông, địa chất, thời tiết. Các mức độ ảnh hưởng đến việc thực hiện (hao phí thời gian) chênh nhau từ 10% đến 20%, cá biệt không quá 30% của các loại, hạng, nhóm liền kề.

- Mức lao động công việc ngoại nghiệp khi phải ngừng nghỉ việc do hiện tượng thời tiết được quy định cụ thể trong nội dung định mức và áp dụng theo quy định pháp luật liên quan.

6.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị là số ca (thời gian) người lao động trực tiếp sử dụng máy móc, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Đơn vị tính là ca sử dụng/đơn vị sản phẩm (m, m3,…). Thời hạn sử dụng thiết bị theo quy định hiện hành. 

- Xác định nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị, phần mềm cần thiết trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định danh mục, chủng loại, công năng, công suất của máy móc, thiết bị, phần mềm theo nhu cầu sử dụng trong từng công đoạn của chu trình công việc đến khi hoàn thành sản phẩm. Đối với những máy móc, thiết bị có sử dụng điện hoặc sử dụng nhiên liệu cần được xác định Mức của từng loại máy móc, thiết bị;

- Xác định định mức sử dụng máy móc, thiết bị được tính bằng số ca máy trực tiếp sử dụng để tạo ra một đơn vị sản phẩm hoặc bước công việc tạo ra sản phẩm;

- Xác định thời hạn sử dụng máy móc, thiết bị: đối với máy móc, thiết bị là tài sản cố định, thời hạn sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính;

- Xác định định mức sử dụng máy móc, thiết bị để tạo ra sản phẩm hoặc bước công việc tạo ra sản phẩm: tính tương ứng với định mức lao động có sử dụng máy móc, thiết bị.

Phương pháp xác định mức sử dụng thiết bị lao động như sau: 


Tính mức theo công thức: ĐMTB = SLTB*ĐMTG


Trong đó: 

ĐMTB: định mức thiết bị (ĐVT ca sử dụng/sản phẩm).

SLTB: số lượng thiết bị. 

ĐMTG: định mức thời gian (ĐVT: tính cho công nhóm/sản phẩm)

6.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ là số ca (thời gian) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Đơn vị tính là ca sử dụng/đơn vị sản phẩm (m, m3,…). Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dụng cụ được sử dụng vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ. Đơn vị tính của thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng.

- Xác định nhu cầu sử dụng dụng cụ cần thiết trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định danh mục, chủng loại, công năng của dụng cụ lao động theo nhu cầu sử dụng trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định thời hạn sử dụng dụng cụ lao động để làm căn cứ xác định định mức sử dụng:

+ Dụng cụ lao động: danh mục và thời hạn sử dụng quy định của Bộ Tài chính;

+ Các loại bảo hộ lao động: thời hạn sử dụng của từng loại theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Dụng cụ lao động khác (đồ thủy tinh, đồ sứ, đồ nhựa, đồ gỗ nhóm IV, đồ kim loại): thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến 36 tháng.

- Xác định định mức dụng cụ lao động: là hao phí về dụng cụ lao động được sử dụng để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện chuẩn;

- Định mức dụng cụ lao động được tính tương ứng với định mức lao động có sử dụng dụng cụ lao động.

Phương pháp xác định mức sử dụng dụng cụ lao động như sau: 


Tính mức theo công thức: ĐMDC = SLDC*ĐMTG


Trong đó: 

ĐMDC: định mức dụng cụ (ĐVT ca sử dụng/sản phẩm).

SLDC: số lượng dụng cụ. 

ĐMTG: định mức thời gian (ĐVT: tính cho công nhóm/sản phẩm)

6.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu là mức sử dụng số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (m, m3,…). 

- Xác định nhu cầu sử dụng vật liệu cần thiết trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định danh mục, chủng loại vật liệu theo nhu cầu sử dụng trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định định Mức vật liệu: Mức cho từng loại vật liệu để tạo ra một đơn vị sản phẩm hoặc một bước công việc tạo ra sản phẩm.


Phương pháp xác định định mức vật liệu như sau: 


Nếu số liệu thống kê theo tháng, theo mùa (3 tháng) thì tính định mức vật liệu theo công thức:


ĐMVL = SLVL/tháng/thời gian làm việc theo quy định*ĐMTG


Trong đó: 


ĐMVL: định mức vật liệu (ĐVT cho 1 sản phẩm).


SLVL: số lượng vật liệu. 


ĐMTG: định mức thời gian (ĐVT: tính cho công nhóm/sản phẩm).

6.5. Định mức năng lượng, nhiên liệu

Định mức năng lượng, nhiên liệu được xác định theo mức năng lượng hoặc nhiên liệu tiêu thụ của các công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị sử dụng bằng công suất của công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị/giờ nhân với thời gian sử dụng làm việc nhân số ca sử dụng công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị.

- Xác định nhu cầu sử dụng năng lượng cần thiết trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định danh mục, chủng loại năng lượng theo nhu cầu sử dụng trong từng công đoạn của chu trình của công việc đến khi hoàn thành sản phẩm;

- Xác định định Mức năng lượng: xác định theo công suất máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ có sử dụng năng lượng và thời gian thực hiện để tạo ra một đơn vị sản phẩm hoặc một bước công việc tạo ra sản phẩm. Đối với điện năng, được tính thêm hao phí đường dây không quá 5%.

Định Mức nhiên liệu được xác định theo chiều dài quãng đường vận chuyển (số km một ngày di chuyển) của loại xe tiêu hao số lượng lít Xăng A92 cho 100km chiều dài.

6.6. Khi áp dụng các Định mức kinh tế - kỹ thuật này trong trường hợp những định mức không có hoặc không phù hợp công nghệ, điều kiện thực hiện được áp dụng các định mức tương tự của các ngành trong và ngoài Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Chương 1. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:10.000
Mục 1: ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:10.000
I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TRƯỚC THỰC ĐỊA
1.1. Định mức lao động
1.1.1. Nội dung công việc
Công tác văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Thu thập tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến tai biến sạt lở đất và các tai biến địa chất khác trên vùng nghiên cứu, tư liệu viễn thám, hiện trạng sạt lở đất và các tai biến địa chất khác; cập nhật các tài liệu, báo cáo định kỳ về thiên tai từ các cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp;

- Thu thập, tổng hợp tài liệu địa chất - cấu trúc, kiến tạo - đới phá hủy, địa hình - địa mạo, địa chất thủy văn - địa chất công trình, vỏ phong hóa, thảm phủ thực vật, khí tượng, thủy văn, hiện trạng sử dụng đất, địa vật lý, các công trình khai đào;

- Thu thập, tổng hợp tài liệu đặc điểm kinh tế xã hội, nhân văn, cơ sở hạ tầng khu vực điều tra và các tài liệu liên quan khác liên quan.

- Thành lập các dạng sơ đồ, bản vẽ bao gồm tối thiểu các dạng thông số dưới đây: Bản đồ địa hình; sơ đồ Địa chất; sơ đồ địa mạo; sơ đồ cấu trúc địa chất, đới phá hủy; sơ đồ vỏ phong hóa; sơ đồ thảm phủ; sơ đồ Địa chất công trình-ĐCTV; sơ đồ cơ sở hạ tầng; sơ đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét.

b) Giải đoán, phân tích chi tiết ảnh viễn thám theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

Đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định thông số và chuẩn hóa, phân lớp các bản đồ thành phần phục vụ công tác thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ do sạt lở đất, lũ quét đất bao gồm: Lớp bản đồ phân loại thảm phủ; Biến động thảm phủ theo thời gian; Biến động bề mặt địa hình; Ranh giới các khối trượt và biến động theo thời gian; Sơ đồ sạt lở đất, lũ quét theo tài liệu phân tích ảnh và cơ sở dữ liệu kèm theo.

c) Phân tích các yếu tố địa hình từ bản đồ số độ cao theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sạt lở đất, lũ quét, xác định thông số và chuẩn hóa các lớp thông tin, thành lập các sơ đồ thành phần phục vụ công tác thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Lớp thông tin về độ dốc sườn; Lớp thông tin về độ phân cắt ngang; Lớp thông tin về độ phân cắt sâu;  Lớp thông tin về độ cong địa hình; Lớp thông tin về hướng phơi sườn; Lớp thông tin về phân bậc địa hình; Lớp thông tin về mật độ lineament; Lớp thông tin về phân chia lưu vực sông, suối.

d) Xây dung cơ sở dữ liệu của đề án theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các  lớp thông tin ở Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000 được chuyển hóa và lưu trữ ở dạng số.
1.1.2. Định biên
Biên chế cho nhóm Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 được bố trí như bảng sau
Bảng số 8
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức
Định mức thời gian văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 được quy định là 14,20 công nhóm/100km2.
1.2. Định mức thiết bị: 

Định mức thiết bị Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:
Bảng số 9
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	05
	71,00

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	05
	71,00

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	05
	71,00

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	05
	71,00

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	14,20

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	14,20

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	14,20

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	14,20


1.3. Định mức dụng cụ 

Định mức dụng cụ Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:
Bảng số 10
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	05
	71,00

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	14,20

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	05
	71,00

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	05
	71,00

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	03
	42,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	05
	71,00

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	05
	71,00

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	05
	71,00

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	05
	71,00

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	02
	28,40

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	05
	71,00

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	05
	71,00

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	02
	28,40

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	02
	28,40

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	02
	28,40

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	02
	28,40

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	02
	28,40

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	05
	71,00

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	02
	28,40

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	05
	71,00

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	02
	28,40

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	02
	28,40

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	05
	71,00

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	05
	71,00

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	10
	49,00

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	02
	28,40

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	02
	28,40

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	05
	71,00

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	05
	71,00

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	05
	71,00


1.4. Định mức vật liệu: 

Định mức vật liệu Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 11
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Giấy A4
	ram
	1,10

	2
	Giấy A3
	ram
	0,40

	3
	Giấy A0
	cuộn
	0,05

	4
	Mực in 
	hộp
	1,50

	5
	Mực photocopy
	hộp
	0,10

	6
	Mực in màu
	hộp
	0,20


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 12
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	619,40


II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC LỘ TRÌNH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:10.000
2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

a) Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

b) Xây dựng sơ bộ cơ sở dữ liệu (CSDL), bản đồ cập nhật hiện trạng sạt lở đất đá, lũ quét tỷ lệ 1:10.000;
c) Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Điều tra hiện trạng, thành lập các bản đồ, sơ đồ thành phần phục vụ cho công tác phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét phải đảm bảo tính toàn diện trên khu vực điều tra;

- Đảm bảo không bỏ sót điểm đã hoặc có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét;

- Thu thập đủ và toàn diện các thông tin chuyên đề kèm theo;

- Ưu tiên khảo sát trên tất cả các cụm dân cư, các công trình trọng điểm, mạng lưới giao thông chính, quan trọng;

- Khảo sát ở các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn đến các khu vực dân cư;

- Ở các lưu vực có nguy cơ lũ quét cần rà soát, đánh giá nguy cơ sạt lở đất cho toàn bộ lưu vực.

- Điều tra tỷ lệ 1:10.000 đối với các khu vực (thôn, xã) có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét;

d) Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Mạng lưới khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

- Tiến hành lộ trình khảo sát trên diện tích điều tra. 

- Trên tuyến lộ trình được mô tả liên tục và thu thập đầy đủ các nội dung về vị trí; đặc điểm địa hình - địa mạo; thực vật; địa chất thủy văn - địa chất công trình; thành phần đá, tên phân vị địa chất; đặc điểm phân lớp, nứt nẻ, dập vỡ, thế nằm, mức độ phong hóa, chiều dày các lớp phong hóa và các yếu tố dân sinh, nhân sinh; nội dung thu thập chi tiết được quy định trong các phiếu điều tra.

- Thu thập các thông tin về hiện trạng của từng khối sạt lở đất cổ, mới phát sinh, khả năng tiếp diễn, các điểm có nguy cơ sạt lở đất, các dấu tích lũ, lũ quét; nội dung thu thập chi tiết trong các phiếu điều tra.

- Thu thập các thông tin về các thông tin kinh tế xã hội; thống kê, đánh giá các thiệt hại về người do sạt lở đất và các tai biến địa chất liên quan gây ra; tìm hiểu các biện pháp đã và đang triển khai ở các địa phương nhằm thực hiện phòng, tránh, giảm thiểu các tác động của sạt lở đất và các tai biến địa chất liên quan;

- Tổng kết hành trình tuân thủ quy định hiện hành đối với điều tra địa chất, làm rõ đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình, vỏ phong hóa, hiện trạng sạt lở đất, lũ quét nguyên nhân, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến sạt lở đất, nguyên nhân gây sạt lở đất và đưa ra giải pháp khắc phục.

- Phiếu điều tra kỹ thuật về hiện trạng sạt lở đất, lũ quét được thực hiện bởi cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về địa chất, tai biến địa chất; nội dung phiếu điều tra kỹ thuật ngoài hiện trường được quy định tại Phụ lục III, Phụ lục VI kèm theo Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000; trong một số trường hợp có thể bổ sung thêm trường thông tin để phù hợp thực tế và được phê duyệt kèm theo thuyết minh đề cương từng nhiệm vụ;

- Phiếu điều tra cộng đồng về hiện trạng sạt lở đất được thực hiện bởi người dân, cán bộ địa phương, có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật; nội dung phiếu điều tra cộng đồng được quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000; trong một số trường hợp có thể bổ sung thêm trường thông tin để phù hợp thực tế.

- Điều tra xã hội học về đặc điểm kinh tế xã hội được quy định bởi Cục Thống kê Việt Nam ban hành.

- Ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin ngoài hiện trường được thiết kế tương đồng với các mẫu phiếu điều tra; phiếu điều tra điện tử được thu thập và lưu giữ tại máy tính chủ của cơ quan chủ quản và in ra thành bộ sản phẩm của nhiệm vụ.

đ) Công tác thu thập tài liệu lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 7 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Tài liệu nguyên thủy của công tác điều tra thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét  tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000 được thành lập dưới dạng số, thể hiện đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

- Công cụ, phần mềm, ứng dụng sử dụng phải đảm bảo thu thập đầy đủ thông tin, đảm bảo độ tin cậy của số liệu và phù hợp với cấu trúc CSDL của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

- Thông tin, dữ liệu số được lưu giữ, cập nhật trên thiết bị của tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ.

- Trong trường hợp cần thiết được phép in từ hồ sơ dạng số đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

2.1.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất được quy định tại Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04.

2.1.3. Định biên
Định biên Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 13
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


2.1.4. Định mức
Định mức Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 được quy định là 158,30 công nhóm/100km2 điều kiện cấu trúc địa chất trung bình, mức độ khó khăn đi lại trung bình. 
Trường hợp công việc phải ngừng nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết vùng miền, định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại Bảng số 05; đối với các điều kiện khác định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại bảng số 06, bảng số 7.

2.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:
Bảng số 14
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy tính xách tay
	cái
	01
	158,30

	2
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	158,30

	3
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	158,30

	4
	Trạm sạc điện di động DJI Power 1000 hoặc tương đương
	cái
	01
	158,30


2.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 tính cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:
Bảng số 15
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Xắc cốt đựng tài liệu
	cái
	12
	01
	158,30

	2
	Ba lô bạt
	cái
	24
	05
	791,50

	3
	Búa địa chất
	cái
	24
	03
	311,10

	4
	Địa bàn 
	cái
	36
	03
	311,10

	5
	Ca 0,5 lít
	cái
	12
	05
	791,50

	6
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	05
	791,50

	7
	Cuốc chim
	cái
	24
	01
	158,30

	8
	Chòong 0,7m
	cái
	24
	01
	158,30

	9
	Dao phát
	con
	12
	01
	158,30

	10
	Dao rựa
	con
	12
	01
	158,30

	11
	Đèn pin
	cái
	12
	05
	791,50

	12
	Găng tay
	đôi
	6
	05
	791,50

	13
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	05
	791,50

	14
	GPS cầm tay
	cái
	36
	01
	158,30

	15
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	05
	791,50

	16
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	24
	01
	158,30

	17
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	05
	791,50

	18
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	05
	791,50

	19
	Tất chống vắt 
	đôi
	6
	05
	791,50

	20
	Thuổng
	cái
	24
	01
	158,30

	21
	Thước dây vải 20m
	cái
	12
	01
	158,30

	22
	Thước dây vải 50m
	cái
	12
	01
	158,30

	23
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	158,30


2.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 tính cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 16
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Bạt dứa
	cái
	7,5

	2
	Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	mảnh
	8,9

	3
	Pin 1,5V
	đôi
	75,1

	4
	Nhật ký
	quyển
	8,2

	5
	Sổ eteket (500 tờ)
	quyển
	6,0

	6
	Bút viết trên kính
	cái
	12,5

	7
	Giấy diamat khổ A0
	tờ
	0,4

	8
	Bao tải dứa
	cái
	7,0

	9
	Dây buộc mẫu
	kg
	2,4

	10
	Sơn các màu
	kg
	0,6

	11
	Paraphin
	kg
	0,5

	12
	Giấy A4
	ram
	0,8

	13
	Ruột chì kim
	hộp
	4,0

	14
	Dây chun buộc mẫu
	kg
	1,2

	15
	Bút kim các loại
	cái
	1,8


2.5. Định mức nhiên liệu: 

Định mức nhiên liệu Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 17
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Xăng
	lít
	45,00


III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI THỰC ĐỊA ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:10.000
3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

a) Công tác văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn, gồm các nội dung sau đây:
- Xây dựng sơ bộ cơ sở dữ liệu (CSDL), bản đồ cập nhật hiện trạng sạt lở đất đá, lũ quét tỷ lệ 1:10.000;

- Tổng kết hành trình tuân thủ quy định hiện hành đối với điều tra địa chất, làm rõ đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình, vỏ phong hóa, hiện trạng sạt lở đất, lũ quét nguyên nhân, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến sạt lở đất, nguyên nhân gây sạt lở đất và đưa ra giải pháp khắc phục.
- Chỉnh lý, hoàn thiện hàng ngày các tài liệu nguyên thủy thu thập trong diện tích đo vẽ điều tra và thành lập tại thực địa, nhận định sơ bộ về tai biến trượt lở đất, đá và các tai biến địa chất liên quan.

- Chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu thu thập ngoài thực địa sau thời gian khảo sát từ 15 đến 20 ngày hoặc khi kết thúc một vùng điều tra và đo vẽ:

- Xử lý, giải đoán sơ bộ địa chất, các tài liệu địa vật lý, tư liệu viễn thám trên cơ sở kết quả thu thập Thi công thực địa.

- Đối sánh các kết quả Thi công thực địa với kết quả giải đoán viễn thám và các tài liệu đã thu thập, tổng hợp trước đó.

- Xử lý, sắp xếp các loại mẫu, lập phiếu yêu cầu phân tích và gửi đi phân tích, hoàn chỉnh các loại sổ mẫu.

- Tổng hợp, xử lý sơ bộ phiếu điều tra trượt lở đất đá; lũ ống, lũ quét; xói lở bờ sông, suối; các điểm khai thác mỏ.

- Sơ bộ nhận định về trượt lở đất, đá và khả năng trượt lở đất, đá theo diện tích khảo sát, theo nhóm lộ trình.

- Lập kế hoạch công tác cho đợt khảo sát tiếp theo.

- Di chuyển nơi ở nội vùng công tác.

b) Công tác văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 13 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Liên hệ công tác và thu thập thông tin về tình hình tai biến địa chất trên khu vực điều tra theo trình tự từ tỉnh, huyện, xã.

- Tổ chức tập huấn có sự tham gia của chính quyền địa phương ở cấp xã (phường) thôn (bản), người có kinh nghiệm trong khu vực điều tra nhằm phổ biến các dấu hiệu nhận biết về tai biến địa chất và ghi nhận các hiện tượng xuất hiện trên địa bàn địa phương.

- Tham khảo ý kiến của các nhà quản lý địa phương các cấp về các hiện tượng tai biến địa chất nói chung và sạt lở đất, lũ quét nói riêng.

- Thông tin về các biện pháp phòng tránh đã được áp dụng trong vùng, phong tục tập quán... của địa phương.

- Tham khảo ý kiến của các nhà quản lý ở địa phương về khả năng áp dụng các biện pháp phòng tránh.

3.1.2. Định biên
Định biên Công tác văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:
Bảng số 18
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


3.1.3. Định mức
Định mức thời gian văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.
3.2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị Văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:
Bảng số 19
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Mực in laser
	hộp
	01
	33,60

	6
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	9
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


3.3. Định mức dụng cụ
Định mức dụng cụ Văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca, được quy định như sau:
Bảng số 20
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	TH (tháng)
	SL
	Mức

	1
	Bàn dập ghim nhỏ
	cái
	24
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Hộp tài liệu A4
	cái
	24
	03
	100,80

	4
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	01
	33,60

	5
	Dao dọc giấy
	cái
	24
	02
	67,20

	6
	Đèn bàn
	cái
	12
	02
	67,20

	7
	Đèn pin
	cái
	12
	03
	100,80

	8
	Hòm tôn nhỏ
	cái
	6
	01
	33,60

	9
	Hòm tôn to
	cái
	6
	01
	33,60

	10
	Máy in laser A4-500w
	cái
	60
	01
	33,60

	12
	Máy scaner A4-0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	13
	Ổ cắm lioa
	cái
	24
	03
	100,80

	14
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	12
	01
	33,60

	15
	Quạt cây
	cái
	60
	02
	67,20


3.4. Định mức vật liệu
Định mức vật liệu Văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 21
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Túi đựng mẫu 15 × 20 cm
	cái
	70,0

	2
	Mực in laser
	hộp
	0,7

	3
	Mực photocopy
	hộp
	0,7

	4
	Giấy A4
	ram
	3,7

	5
	Túi đựng mẫu 40×60 cm
	cái
	35,0

	6
	Dây buộc mẫu
	kg
	2,4

	7
	Paraphin
	kg
	0,5

	8
	Pin 1,5V
	đôi
	16,7

	9
	Giấy A3
	ram
	0,33

	10
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,8


3.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 22
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,50


Mục 2: ĐIỀU TRA BẰNG CÔNG NGHỆ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)
I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC THỰC ĐỊA

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều 8  Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật công tác lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ lớn hơn, gồm các nội dung sau đây: 

- Chuẩn bị bay đo bằng thiết bị không người lái (UAV) nhằm đo đạc chi tiết về đặc điểm địa hình, hệ thống khe suối, rãnh xói, phát hiện các hệ thống vết nứt, đới dịch chuyển phục vụ cho công tác đánh giá hiện trạng, đánh giá nguy cơ và phân vùng rủi ro;
- Ứng dụng công nghệ trong công tác điều tra bằng công nghệ bay không người lái (UAV) áp dụng cho các khu vực khó khăn, khó tiếp cận hoặc cho các điểm sạt có quy mô từ lớn trở lên;

- Khi áp dụng công nghệ bay không người lái để khảo sát thì tương đương với 25% mật độ điểm điều tra theo quy định;

- Lập đề cương thi công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định các thiết bị phục vụ Thi công thực địa.

- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, tài liệu làm việc của các cán bộ kỹ thuật và đội khảo sát.

- Tổ chức phổ biến kế hoạch thi công cụ thể của đợt khảo sát và an toàn lao động cho các cán bộ kỹ thuật, người lao động tham gia thi công thực địa.

- Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hành chính, kế hoạch khảo sát thực địa theo đề cương được phê duyệt.

1.1.2. Định biên

Biên chế cho nhóm Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái được bố trí như bảng sau
Bảng số 23
	Loại lao động

Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức

Định mức Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái được quy định là 14,20 công nhóm/100km2.

1.2. Định mức thiết bị: 

Định mức thiết bị Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 24
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy bay không người lái (UAV)
	cái
	01
	14,20

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	01
	14,20

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	14,20

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	14,20

	5
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	14,20


1.3. Định mức dụng cụ 

Định mức dụng cụ Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 25
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	42,60

	2
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	42,60

	3
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	03
	42,60

	4
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	42,60

	5
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	42,60

	6
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	14,20

	7
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	42,60

	8
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	42,60

	9
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	14,20

	10
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	14,20

	11
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	14,20

	12
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	14,20

	13
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	02
	28,40

	14
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	42,60

	15
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	14,20

	16
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	14,20

	17
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	14,20

	18
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	42,60

	20
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	03
	42,60

	21
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	14,20

	22
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	14,20

	23
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	42,60

	24
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	42,60

	25
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	42,60


1.4. Định mức vật liệu: 

Định mức vật liệu Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 26
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Giấy A4
	ram
	1,10

	2
	Giấy A3
	ram
	0,40

	3
	Giấy A0
	cuộn
	0,05

	4
	Mực in 
	hộp
	0,50

	5
	Mực photocopy
	hộp
	0,10

	6
	Mực in màu
	hộp
	0,20


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 27
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,5


II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:10.000 BẰNG CÔNG NGHỆ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)
2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều 8 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây: 

- Công tác bay đo bằng thiết bị không người lái (UAV) nhằm đo đạc chi tiết về đặc điểm địa hình, hệ thống khe suối, rãnh xói, phát hiện các hệ thống vết nứt, đới dịch chuyển phục vụ cho công tác đánh giá hiện trạng, đánh giá nguy cơ và phân vùng rủi ro;
- Ứng dụng công nghệ trong công tác điều tra bằng công nghệ bay không người lái (UAV) áp dụng cho các khu vực khó khăn, khó tiếp cận hoặc cho các điểm sạt có quy mô từ lớn trở lên;

- Công tác điều tra bằng công nghệ bay không người lái (UAV) áp dụng cho các khu vực khó khăn, khó tiếp cận hoặc cho các điểm sạt có quy mô từ lớn trở lên;

- Chụp hình ảnh từ trên cao làm tư liệu; 

- Sản phẩm là các file ảnh chụp và phiếu điều tra và báo cáo công tác bay không người lái chụp ảnh;

- Khi áp dụng công nghệ bay không người lái để khảo sát thì tương đương với 25% mật độ điểm điều tra theo quy định.

2.1.2. Phân loại khó khăn
Phân loại khó khăn Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất được quy định tại Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04.

2.1.3. Định biên

Định biên Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho diện tích 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 28
	Loại lao động

Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	Cộng

	Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV)
	1
	2
	3


2.1.4. Định mức

Định mức Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) được quy định là 105,53 công nhóm/100km2 điều kiện cấu trúc địa chất trung bình, mức độ khó khăn đi lại trung bình. 

Trường hợp công việc phải ngừng nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết vùng miền, định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại Bảng số 05; đối với các điều kiện khác định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại bảng số 06, bảng số 7.
2.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 29
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy tính xách tay
	cái
	01
	105,53

	2
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	105,53

	3
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	105,53

	4
	Trạm sạc điện di động DJI Power 1000 hoặc tương đương
	cái
	01
	105,53


2.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) tính cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 30
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	105,53

	2
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	105,53

	3
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	105,53

	4
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	105,53

	5
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	105,53

	6
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	105,53

	7
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	105,53

	8
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	01
	105,53

	9
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	01
	105,53

	10
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	01
	105,53


2.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) tính cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 31
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Bạt dứa
	cái
	7,5

	2
	Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	mảnh
	8,9

	3
	Pin 1,5V
	đôi
	75,1

	4
	Bút viết trên kính
	cái
	12,5

	5
	Giấy A4
	ram
	0,8

	6
	Ruột chì kim
	hộp
	4,0

	7
	Bút kim các loại
	cái
	1,8


2.5. Định mức nhiên liệu: 

Định mức nhiên liệu Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000bằng công nghệ bay không người lái (UAV) tính cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 32
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Xăng
	lít
	35,0


III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI THỰC ĐỊA ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:10.000 BẰNG CÔNG NGHỆ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)
3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất bằng công nghệ không người lái (UAV) theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Chỉnh lý, hoàn thiện hàng ngày các tài liệu nguyên thủy thu thập trong diện tích đo vẽ điều tra và thành lập tại thực địa, nhận định sơ bộ về tai biến trượt lở đất, đá và các tai biến địa chất liên quan.

b) Chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu thu thập ngoài thực địa sau thời gian khảo sát từ 15 đến 20 ngày hoặc khi kết thúc một vùng điều tra và đo vẽ:

- Xử lý, giải đoán sơ bộ địa chất, các tài liệu địa vật lý, tư liệu viễn thám trên cơ sở kết quả thu thập Thi công thực địa.

- Đối sánh các kết quả Thi công thực địa với kết quả giải đoán viễn thám và các tài liệu đã thu thập, tổng hợp trước đó.

- Bổ sung, chính xác hóa các loại sơ đồ, bản đồ tài liệu thực tế điều tra hiện trạng trượt lở đất đá, cấu trúc địa chất, mặt cắt địa chất, hình vẽ mô tả trượt lở đất đá, cấu trúc địa chất - kiến tạo, đới phá hủy, sơ đồ vỏ phong hóa, tài liệu các khu vực điều tra trượt lở đất, đá chi tiết, nhập số liệu điều tra vào cơ sở dữ liệu; khoanh định sơ bộ các diện tích có nguy cơ xảy ra các loại trượt lở đất  đá và các tai biến địa chất liên quan.

- Xử lý, sắp xếp các loại mẫu, lập phiếu yêu cầu phân tích và gửi đi phân tích, hoàn chỉnh các loại sổ mẫu.

- Tổng hợp, xử lý sơ bộ phiếu điều tra trượt lở đất đá; lũ ống, lũ quét; xói lở bờ sông, suối; các điểm khai thác mỏ.

- Sơ bộ nhận định về trượt lở đất, đá và khả năng trượt lở đất, đá theo diện tích khảo sát, theo nhóm lộ trình.

- Lập kế hoạch công tác cho đợt khảo sát tiếp theo.

- Di chuyển nơi ở nội vùng công tác.

3.1.2. Định biên

Định biên Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 33
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	Cộng

	Văn phòng tại thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ không người lái flycam
	1
	2
	3


3.1.3. Định mức

Định mức Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

3.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 34
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính xách tay
	cái
	01
	33,60

	2
	Máy photocopy- 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	33,60

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	33,60

	5
	Trạm sạc điện di động DJI Power 1000 hoặc tương đương
	cái
	01
	33,60


3.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2, đơn vị tính là ca, được quy định như sau:

Bảng số 35
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	TH (tháng)
	SL
	Mức

	1
	Bàn làm việc
	cái
	60
	01
	33,60

	2
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	01
	33,60

	3
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	4
	Chuột máy tính
	cái
	24
	01
	33,60

	5
	Đèn bàn
	bộ
	24
	01
	33,60

	6
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	7
	Ghế tựa
	cái
	60
	01
	33,60

	8
	Ghế xoay
	cái
	48
	01
	33,60

	9
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	10
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	11
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	12
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	13
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	33,60

	15
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	17
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	18
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	01
	33,60

	20
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	21
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	22
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	01
	33,60

	24
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	01
	33,60

	25
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	01
	33,60


3.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 36
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Túi đựng mẫu 15 × 20 cm
	cái
	70,0

	2
	Mực in laser
	hộp
	0,7

	3
	Mực photocopy
	hộp
	0,7

	4
	Giấy A4
	ram
	3,7

	5
	Túi đựng mẫu 40 × 60 cm
	cái
	35,0

	6
	Dây buộc mẫu
	kg
	2,4

	7
	Paraphin
	kg
	0,5

	8
	Pin 1,5V
	đôi
	16,7

	9
	Giấy A3
	ram
	0,33

	10
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,8


3.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:10.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV).
Bảng số 37
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,5


Mục 3: THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định Điều 18 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Tổng hợp, xử lý các tài liệu khảo sát thực địa về hiện trạng sạt lở đất, lũ quét, và các tai biến địa chất khác, địa chất, cấu trúc, kiến tạo, địa mạo, vỏ phong hóa, thảm phủ, địa chất thủy văn - địa chất công trình, cơ sở hạ tầng dân sinh, … kết quả lấy và phân tích mẫu.

- Hệ thống và số hóa, cập nhật các tài liệu, kết quả đo đạc, phân tích mẫu, các bản ảnh vào file Bảng số tính mẫu để hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu: 

+ Cập nhật và bổ sung cơ sở dữ liệu đã được thiết lập ở Khoản 4 Điều 12 Thông tư này;

+ Chuẩn hóa dữ liệu vào CSDL điều tra, khảo sát, thi công trình, lập bản đồ hiện trạng, phân vùng, tận dụng các cấu trúc CSDL ngành tài nguyên và môi trường đã được thiết kế từ các nhiệm vụ, dự án liên quan để hoàn thiện một bộ CSDL của Đề án;

- Tuân thủ theo quy trình xây dựng CSDL Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 và Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phân tích, xử lý các tài liệu địa vật lý, tư liệu viễn thám, các kết quả nghiên cứu thạch học, địa tầng, địa chất - cấu trúc, kiến tạo - đới phá hủy, ĐCTV - ĐCCT, vỏ phong hóa, hóa, khoáng vật, cơ lý, đặc điểm ổn định sườn cho các loại mái dốc, thảm phủ thực vật, khí tượng, thủy văn, điều tra tai biến địa chất nhằm khoanh định các diện tích có nguy cơ trượt lở đất đá cao, diện tích đã xảy ra trượt lở đất đá trên diện rộng; xác định diện tích có khả năng xảy ra các tai biến địa chất khác.

- Lập, hoàn thiện các bản đồ, sơ đồ để làm rõ cấu trúc, làm rõ các yếu tố tác động gây nên trượt lở đất đá, đánh giá khả năng xảy ra trượt lở đất đá và các loại hình tai biến địa chất khác, gồm: Sơ đồ thành phần thạch học tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ địa mạo - tân kiến tạo tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ cấu trúc kiến tạo và đới phá hủy tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ vỏ phong hóa tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ đới ảnh hưởng của yếu tố nhân sinh tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ thảm phủ thực vật tỷ lệ 1:10.000; Bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét và các tai biến địa chất khác tỷ lệ 1:10.000; Sơ đồ cơ sở hạ tầng chịu rủi ro do lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000; Thông tin tính dễ bị tổn thương do lở đất, lũ quét.
- Sử dụng các phần mềm tin học để xử lý số liệu, thành lập các loại bản đồ theo quy định.

- Khoanh định các diện tích có nguy cơ trượt lở đất đá cao; các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá cao để đề xuất những khu vực cần có những nghiên cứu đánh giá chi tiết hơn, để khảo sát chi tiết ở tỷ lệ 1:10.000 hoặc lớn hơn; đề xuất vị trí hoặc khu vực lắp đặt hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất đá trong khu vực điều tra phục vụ công tác quản lý và giảm nhẹ thiên tai, định hướng quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của các địa phương, định hướng công tác nghiên cứu, đánh giá tiếp theo.

- Lập báo cáo kết quả Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét theo quy định.

- Trình và bảo vệ kết quả Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét trước Hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền để phê duyệt kết quả thực hiện.

1.1.2. Định biên
Định biên Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 38
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức

Định mức Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 được quy định theo công nhóm là 110,80 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

1.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 39
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


1.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 40
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	100,80

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	100,80

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	100,80

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	100,80

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


1.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 41
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	5,40

	2
	Giấy A0
	cuộn
	5,40

	3
	Mực in laser
	hộp
	36,80

	4
	Giấy A4
	ram
	15,70

	5
	Giấy A3
	ram
	1,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	4,00

	7
	Bìa màu A4
	ram
	4,00

	8
	Bìa mica A4
	ram
	5,40


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 42
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


Chương 2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ, HIỂM HỌA, RỦI DO SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:10.000
I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC MÔ HÌNH HÓA SƯỜN DỐC ĐẤT
1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

a) Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Mô hình mang tính đại diện cho các đối tượng đặc trưng có nguy cơ sạt lở đất cao, mang tính đại diện của các yếu tố khống chế chính của vỏ phong hóa, độ dốc hoặc các điểm sạt lở đất có nguy cơ cao, rủi ro cao.

b) Lựa chọn kịch bản xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Các kịch bản lựa chọn xây dựng phù hợp với đặc điểm biến thiên của các yếu tố nội sinh và ngoại sinh tác động lên sườn dốc, các điểm có nguy cơ sạt lở đất cao hoặc dụng lại các kịch bản sạt lở đất nhằm xác định các yếu tố tác động.

- Trạng thái tồn tại của các lớp vật liệu;

- Dao động mực nước ngầm;

- Tác động của biến đổi tải trọng;

- Tác động của các dạng rung chấn.
c) Sản phẩm Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Báo cáo kết quả thực hiện và mô hình; 

- Báo cáo kết quả đề cập rõ mặt cắt lựa chọn, số liệu đầu vào, các kịch bản tính toán và các kết quả đạt được nêu rõ mức độ an toàn và nguy cơ do sạt lở đất.

1.1.3. Định biên

Định biên Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 43
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức

Định mức Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2. 

1.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 44
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


1.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 45
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	100,80

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	100,80

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	100,80

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	100,80

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


1.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 46
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	5,40

	2
	Giấy A0
	cuộn
	5,40

	3
	Mực in laser
	hộp
	36,80

	4
	Giấy A4
	ram
	15,70

	5
	Giấy A3
	ram
	1,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	4,00

	7
	Bìa màu A4
	ram
	4,00

	8
	Bìa mica A4
	ram
	5,40


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 47
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:10.000

2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Yêu cầu trong công tác phân vùng Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây: 

- Số liệu đầu vào phải đầy đủ, chính xác và đồng bộ hóa để đảm bảo tính đáng tin cậy của mô hình phân tích; 

- Kết quả phân vùng cần được kiểm chứng độ chính xác và được phân loại rõ ràng các khu vực theo 5 mức độ nguy cơ (rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao); 

- Sản phẩm bản đồ phân vùng cần thể hiện trực quan, dễ dàng cho việc nhận diện, hỗ trợ ra quyết định.

b) Thành lập dữ liệu phân vùng nguy cơ sạt lở đất; dữ liệu đầu vào Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây: 

- Các thông số từ phân tích ảnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư này; 

- Các thông số từ địa hình theo Khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Các thông số từ quá trình thu thập tài liệu và cập nhật số liệu điều tra theo khoản 1 Điều 12; 

- Số liệu điều tra về hiện trạng sạt lở đất; 

- Số liệu tác động nhân sinh;

- Số lượng dữ liệu đầu vào có thể thay đổi theo đặc điểm của từng khu vực.

c) Nội dung thực hiện Thành lập dữ liệu phân vùng nguy cơ sạt lở đất; dữ liệu đầu vào Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Rà soát, chuẩn hóa, đồng nhất cấu trúc và thuộc tính các lớp bản đồ thành phần sử dụng làm dữ liệu đầu vào;

- Đánh giá mức độ nhạy cảm các yếu tố thành phần với hiện trạng sạt lở đất trên cơ sở áp dụng các phương pháp thống kê, hoặc tương đương;

- Ứng dụng các phương pháp (tỷ số tần suất, đánh giá đa tiêu chuẩn không gian - SMCE, học máy - ML, trí tuệ nhân tạo -GEOAI,…) phù hợp với số liệu thu thập được để xây dựng các sơ đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất. Số lượng tối thiểu các phương pháp được ứng dụng là 2 phương pháp;

- Đánh giá, kiểm chứng độ chính xác của kết quả ứng dụng các phương pháp phân vùng. Xác định phương pháp phù hợp dựa trên kết quả của phương pháp phân vùng có kết quả chính xác nhất;

- Thành lập bản đồ phân vùng thể hiện được các cấp độ nguy cơ sạt lở đất.

d) Sản phẩm Thành lập dữ liệu phân vùng nguy cơ sạt lở đất; dữ liệu đầu vào Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Báo cáo công tác chuẩn hóa dữ liệu và đánh giá mức độ nhạy cảm của các yếu tố thành phần;

- Báo cáo kết quả phân vùng cảnh báo nguy cơ;

- Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ và thuyết minh kèm theo. Sản phẩm này cần đưa ra được nhận định các khối trượt tiềm ẩn trong khu vực, cung cấp thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và đặc điểm của các khối đất có nguy cơ sạt lở đất làm số liệu đầu vào thành lập sơ đồ phân vùng giá rủi ro do sạt lở đất.
2.1.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000  được quy định tại Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04.

2.1.3. Định biên

Định biên Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 48
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


2.1.4. Định mức

Định mức Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

2.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 49
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


2.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 50
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	100,80

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	100,80

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	100,80

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	100,80

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


2.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 51
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	5,40

	2
	Giấy A0
	cuộn
	5,40

	3
	Mực in laser
	hộp
	36,80

	4
	Giấy A4
	ram
	15,70

	5
	Giấy A3
	ram
	1,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	4,00

	7
	Bìa màu A4
	ram
	4,00

	8
	Bìa mica A4
	ram
	5,40


2.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 52
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG HIỂM HỌA SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:10.000

3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000

Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Lập bản đồ phân vùng độ dốc lòng sông, suối theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Dựa trên kết quả điều tra, thu thập ngoài hiện trường;

- Chiết xuất số liệu từ bản đồ địa hình;

- Thành lập bản đồ phân bố độ dốc lòng sông cho các lưu vực sông, suối ;

- Phân loại độ dốc lòng chảy thành 5 cấp tùy theo mức độ phân bố.

b) Lập bản đồ phân vùng độ dốc địa hình lưu vực sông suối theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Dựa trên kết quả điều tra, thu thập ngoài hiện trường;

- Chiết xuất số liệu từ bản đồ địa hình;

- Thành lập bản đồ phân vùng độ dốc địa hình lưu vực sông, suối;

- Phân loại độ dốc địa hình lưu vực thành 5 cấp tùy theo mức độ phân bố.

c) Lập bản đồ nguy cơ xói mòn đất theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Dựa trên kết quả điều tra, thu thập ngoài hiện trường;

- Đặc điểm các loại đất phát triển trên các thể địa chất, vỏ phong hóa;

- Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ xói mòn đất;

- Phân loại nguy cơ xói mòn đất thành 5 cấp.

d) Lập bản đồ phân vùng khả năng phòng hộ của lớp thảm phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Nội dung thực hiện phân nhóm phòng hộ của rừng theo mức độ từ thấp đến cao, đánh giá về vai trò phòng hộ nguồn nước của các loại rừng khác nhau để phân chia khả năng phòng hộ của các loại thảm thực vật các tỉnh;

- Thành lập bản đồ phân vùng khả năng phòng hộ;

- Phân cấp khả năng phòng hộ của lớp phủ thành 5 cấp.

đ) Lập bản đồ phân vùng khả năng trữ nước theo sử dụng đất theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Nội dung phân nhóm theo khả năng trữ nước của thảm phủ từ bản đồ sử dụng đất theo 5 nhóm;

- Thành lập bản đồ phân vùng khả năng trữ nước theo sử dụng đất;

- Phân loại sử dụng đất tùy theo tính chất sử dụng thành 5 cấp.

e) Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, khoanh định được các diện tích có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi nguồn vật liệu sạt lở đất theo 5 cấp độ: Cấp 1: Nguy cơ rất cao; Cấp 2: Nguy cơ cao; Cấp 3: Nguy cơ trung bình; Cấp 4: Nguy cơ thấp; Cấp 5: Ít có khả năng xảy ra.
f) Sản phẩm Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Báo cáo công tác chuẩn bị dữ liệu;

- Báo cáo kết quả phân vùng nguy cơ lũ quét;

- Bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét và thuyết minh kèm theo.

3.1.2. Định biên

Định biên Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 53
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


3.1.3. Định mức

Định mức Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

3.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 54
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


3.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 55
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	100,80

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	100,80

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	100,80

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	100,80

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


3.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 56
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	5,40

	2
	Giấy A0
	cuộn
	5,40

	3
	Mực in laser
	hộp
	36,80

	4
	Giấy A4
	ram
	15,70

	5
	Giấy A3
	ram
	1,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	4,00

	7
	Bìa màu A4
	ram
	4,00

	8
	Bìa mica A4
	ram
	5,40


3.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 57
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


IV. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG RỦI RO SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:10.000

4.1. Định mức lao động

4.1.1. Nội dung công việc

Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Yêu cầu trong công tác phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Số liệu đầu và kết quả phân vùng thực hiện theo điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 21 của Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000;

- Sản phẩm bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cần được phân loại rõ ràng theo các cấp độ từ rất thấp đến rất cao, phải trực quan, dễ sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định phòng ngừa và ứng phó. 

b) Thành lập dữ liệu phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất và lũ quét; 

- Kết quả điều tra đặc điểm kinh tế xã hội, nhân văn của khu vực: phân bố dân cư, thu nhập bình quân đầu người, đặc điểm cơ sở hạ tầng, mức độ ứng phó với thiên tai;

- Các công trình có giá trị vật thể và phi vật thể khác.

c) Phân tích, thành lập sơ đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương phục vụ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Phân tích dữ liệu xã hội: Thông tin về dân cư (mật độ dân số, độ tuổi, trình độ học vấn), kinh tế, sức khỏe, mức sống và các yếu tố liên quan đến khả năng ứng phó của cộng đồng trước hiểm họa;

- Phân tích dữ liệu cơ sở hạ tầng: Thông tin về tình trạng các công trình công cộng, nhà ở, giao thông, điện nước, và các dịch vụ thiết yếu;

- Xác định các chỉ số tính dễ bị tổn thương: Xác định và lượng hóa các chỉ số đại diện cho mức độ dễ bị tổn thương như:

+ Yếu tố kinh tế: Thu nhập, sự phát triển kinh tế của khu vực.

+ Yếu tố xã hội: Sự phân bổ dân cư, tỷ lệ nghèo, tình trạng sức khỏe, giáo dục.

- Các chỉ số này có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hiểm họa sạt lở đất hoặc lũ quét;

- Phân tích không gian: Ứng dụng các công cụ GIS để chồng ghép các lớp dữ liệu khác nhau (địa hình, mật độ dân cư, hạ tầng, v.v.) và xác định các khu vực có tính dễ bị tổn thương cao;

- Phân loại và lập sơ đồ mức độ dễ bị tổn thương: Dựa trên các chỉ số tổng hợp về tính dễ bị tổn thương, chia khu vực thành các mức độ dễ bị tổn thương khác nhau (rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao).

d) Phân tích, lập sơ đồ phân vùng mức độ phơi bày phục vụ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Thu thập dữ liệu đầu về tài sản và cơ sở hạ tầng: Thống kê và lập danh sách các công trình, nhà ở, cơ sở sản xuất, đường giao thông, trường học, bệnh viện, và các dịch vụ công cộng khác;

- Dữ liệu về dân cư: Thông tin về số lượng, phân bố, và mật độ dân số trong khu vực, cùng với các yếu tố xã hội như mức thu nhập và tình trạng sức khỏe:

+ Phân tích không gian: Ứng dụng các công cụ GIS để phân tích dữ liệu không gian, chồng ghép các lớp thông tin khác nhau liên quan đến tài sản, dân cư.

+ Phân loại và lập sơ đồ: Dựa vào các phân tích đã thực hiện, chia khu vực thành các mức độ phơi bày khác nhau (rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao) về người và kinh tế.

đ) Xây dựng bản đồ rủi ro về sạt lở đất, lũ quét theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Ứng dụng các công cụ GIS để tổng hợp kết quả Bản đồ phân vùng hiểm họa sạt lở đất, sơ đồ phân vùng mức độ phơi bày, sơ đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương để xây dựng bản đồ tổng hợp thể hiện mức độ rủi ro do sạt lở đất, lũ quét;

- Phân bậc cấp độ:  bản đồ rủi ro do sạt lở đất, lũ quét được chia thành 5 cấp: rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao;

- Lập báo cáo kết quả, báo cáo thuyết minh bản đồ bản đồ rủi ro về sạt lở đất, lũ quét.

e) Sản phẩm Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Báo cáo kết quả phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét;

- Bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét và thuyết minh kèm theo.
4.1.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 được quy định tại Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04.

4.1.3. Định biên

Định biên Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 58
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000
	2
	3
	3
	8


4.1.4. Định mức

Định mức Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

4.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 59
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


4.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 60
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	100,80

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	100,80

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	100,80

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	100,80

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


4.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 61
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	5,40

	2
	Giấy A0
	cuộn
	5,40

	3
	Mực in laser
	hộp
	36,80

	4
	Giấy A4
	ram
	15,70

	5
	Giấy A3
	ram
	1,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	4,00

	7
	Bìa màu A4
	ram
	4,00

	8
	Bìa mica A4
	ram
	5,40


4.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Thành lập bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 62
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


Chương 3. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, PHÂN VÙNG HIỂM HỌA DO SẠT LỞ ĐẤT, TỶ LỆ 1:2.000

Mục 1: ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:2.000
I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TRƯỚC THỰC ĐỊA

1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

Công tác văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại Điều 26 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Thu thập tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến tai biến sạt lở đất và các tai biến địa chất khác trên vùng nghiên cứu, tư liệu viễn thám, hiện trạng sạt lở đất và các tai biến địa chất khác; cập nhật các tài liệu, báo cáo định kỳ về thiên tai từ các cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp;

- Thu thập, tổng hợp tài liệu địa chất - cấu trúc, kiến tạo - đới phá hủy, địa hình - địa mạo, địa chất thủy văn - địa chất công trình, vỏ phong hóa, thảm phủ thực vật, khí tượng, thủy văn, hiện trạng sử dụng đất, địa vật lý, các công trình khai đào;

- Thu thập, tổng hợp tài liệu đặc điểm kinh tế xã hội, nhân văn, cơ sở hạ tầng khu vực điều tra và các tài liệu liên quan khác liên quan.

- Thành lập các dạng sơ đồ, bản vẽ bao gồm tối thiểu các dạng thông dưới đây: Sơ đồ địa chất - cấu trúc. Sơ đồ kiến tạo - đới phá hủy. Sơ đồ địa mạo. Sơ đồ địa chất thủy văn - địa chất công trình. Sơ đồ vỏ phong hóa. Sơ đồ hiện trạng tai biến địa chất. Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất. Sơ đồ phân bố dân cư và cơ sở hạ tầng. Sơ đồ phân bố các chấn tâm động đất.

b) Giải đoán, phân tích chi tiết ảnh viễn thám theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

Đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định thông số và chuẩn hóa, phân lớp các bản đồ thành phần phục vụ công tác thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ do sạt lở đất, lũ quét đất bao gồm: Lớp bản đồ phân loại thảm phủ; Biến động thảm phủ theo thời gian; Biến động bề mặt địa hình; Ranh giới các khối trượt và biến động theo thời gian; Sơ đồ sạt lở đất, lũ quét theo tài liệu phân tích ảnh và cơ sở dữ liệu kèm theo.

c) Phân tích các yếu tố địa hình từ bản đồ số độ cao theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sạt lở đất, lũ quét, xác định thông số và chuẩn hóa các lớp thông tin, thành lập các sơ đồ thành phần phục vụ công tác thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Lớp thông tin về độ dốc sườn; Lớp thông tin về độ phân cắt ngang; Lớp thông tin về độ phân cắt sâu; Lớp thông tin về độ cong địa hình; Lớp thông tin về hướng phơi sườn; Lớp thông tin về phân bậc địa hình; Lớp thông tin về mật độ lineament; Lớp thông tin về phân chia lưu vực sông, suối.

d) Xây dung cơ sở dữ liệu của đề án theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các  lớp thông tin ở Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000 được chuyển hóa và lưu trữ ở dạng số.

1.1.2. Định biên

Biên chế cho nhóm Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 được bố trí như bảng sau
Bảng số 63
	Loại lao động

Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức

Định mức thời gian văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 được quy định là 14,20 công nhóm/100km2.

1.2. Định mức thiết bị: 

Định mức thiết bị Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 64
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	42,60

	2
	Máy in Ao - 1kw
	cái
	01
	14,20

	3
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	14,20

	4
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	14,20

	5
	Máy chiếu
	cái
	01
	14,20


1.3. Định mức dụng cụ 

Định mức dụng cụ Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 65
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	05
	24,5

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	14,20

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	42,60

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	42,60

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	14,20

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	42,60

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	14,20

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	14,20

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	42,60

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	14,20

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	42,60

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	42,60

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	14,20

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	14,20

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	14,20

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	14,20

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	14,20

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	14,20

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	14,20

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	14,20

	22
	Ổ cứng di động
	cái
	36
	01
	14,20

	23
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	14,20

	24
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	14,20

	25
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	14,20

	26
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	42,60

	27
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	10
	49,0

	28
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	14,20

	29
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	14,20


1.4. Định mức vật liệu: 

Định mức vật liệu Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 66
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Giấy A0
	cuộn
	5,40

	2
	Bản đồ tỷ lệ 1:25.000 các loại
	mảnh
	5,40

	3
	Mực in màu
	hộp
	36,80

	4
	Giấy kẻ ly khổ 60×80
	m
	15,70

	5
	Giấy A4
	ram
	1,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	4,00

	7
	Giấy A3
	ram
	4,00

	8
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	5,40


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Văn phòng trước thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 67
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,5


II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC LỘ TRÌNH ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:2.000
2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại Điều 28 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Mạng lưới khảo sát thực hiện theo quy định tại Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

b) Tiến hành lộ trình khảo sát trên diện tích điều tra theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.
c) Trên tuyến lộ trình thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, được mô tả liên tục và thu thập đầy đủ các nội dung về vị trí; đặc điểm địa hình - địa mạo; thực vật; địa chất thủy văn theo quy định tại  địa chất công trình; thành phần đá, tên phân vị địa chất; đặc điểm phân lớp, nứt nẻ, dập vỡ, thế nằm, mức độ phong hóa, chiều dày các lớp phong hóa và các yếu tố dân sinh, nhân sinh; nội dung thu thập chi tiết được quy định trong các phiếu điều tra.

d) Thu thập các thông tin về hiện trạng của từng khối sạt lở đất cổ, mới phát sinh, khả năng tiếp diễn, các điểm có nguy cơ sạt lở đất, các dấu tích lũ, lũ quét; nội dung thu thập chi tiết trong các phiếu điều tra thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

đ) Thu thập các thông tin về các thông tin kinh tế xã hội; thống kê, đánh giá các thiệt hại về người do sạt lở đất và các tai biến địa chất liên quan gây ra; tìm hiểu các biện pháp đã và đang triển khai ở các địa phương nhằm thực hiện phòng, tránh, giảm thiểu các tác động của sạt lở đất và các tai biến địa chất liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.
e) Tổng kết hành trình tuân thủ quy định hiện hành đối với điều tra địa chất, làm rõ đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình, vỏ phong hóa, hiện trạng sạt lở đất, lũ quét nguyên nhân, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến sạt lở đất, nguyên nhân gây sạt lở đất và đưa ra giải pháp khắc phục thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

f) Phiếu điều tra kỹ thuật về hiện trạng sạt lở đất, lũ quét được thực hiện bởi cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về địa chất, tai biến địa chất; nội dung phiếu điều tra kỹ thuật ngoài hiện trường được quy định tại Phụ lục III, Phụ lục VI kèm theo Thông tư; trong một số trường hợp có thể bổ sung thêm trường thông tin để phù hợp thực tế và được phê duyệt kèm theo thuyết minh đề cương từng nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000;

g) Phiếu điều tra cộng đồng về hiện trạng sạt lở đất được thực hiện bởi người dân, cán bộ địa phương, có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật; nội dung phiếu điều tra cộng đồng được quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư; trong một số trường hợp có thể bổ sung thêm trường thông tin để phù hợp thực tế thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

h) Điều tra xã hội học về đặc điểm kinh tế xã hội được quy định bởi Cục Thống kê Việt Nam ban hành thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.
i) Ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin ngoài hiện trường được thiết kế tương đồng với các mẫu phiếu điều tra; phiếu điều tra điện tử được thu thập và lưu giữ tại máy tính chủ của cơ quan chủ quản và in ra thành bộ sản phẩm của nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 14 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

2.1.2. Phân loại khó khăn
Phân loại khó khăn Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất được quy định tại Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04.

2.1.3. Định biên

Định biên Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho diện tích 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 68
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000
	2
	3
	3
	8


2.1.4. Định mức

Định mức Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 được quy định là 474,90 công nhóm/100km2, với các điều kiện cấu trúc địa chất trung bình, mức độ khó khăn đi lại trung bình. 

Trường hợp công việc phải ngừng nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết vùng miền, định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại Bảng số 05; đối với các điều kiện khác định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại bảng số 06, bảng số 7.
2.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 69
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy tính xách tay
	cái
	01
	474,90

	2
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	474,90

	3
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	474,90

	4
	Trạm sạc điện di động DJI Power 1000 hoặc tương đương
	cái
	01
	474,90


2.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 tính cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 70
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Xắc cốt đựng tài liệu
	cái
	12
	01
	474,90

	2
	Ba lô bạt
	cái
	24
	02
	949,80

	3
	Búa địa chất
	cái
	24
	02
	949,80

	4
	Địa bàn 
	cái
	36
	02
	949,80

	5
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	01
	474,90

	6
	Cuốc chim
	cái
	24
	01
	474,90

	7
	Chòong 0,7m
	cái
	24
	01
	474,90

	8
	Dao phát
	con
	12
	01
	474,90

	9
	Dao rựa
	con
	12
	01
	474,90

	10
	Đèn pin
	cái
	12
	01
	474,90

	11
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	24
	01
	474,90

	12
	GPS cầm tay
	cái
	36
	01
	474,90

	13
	Thuổng
	cái
	24
	01
	474,90

	14
	Thước dây vải 20m
	cái
	12
	01
	474,90

	15
	Thước dây vải 50m
	cái
	12
	01
	474,90

	16
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	474,90

	17
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	08
	3.799,20

	18
	Găng tay
	đôi
	6
	08
	3.799,20

	19
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	08
	3.799,20

	20
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	08
	3.799,20

	21
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	08
	3.799,20

	22
	Tất chống vắt 
	đôi
	6
	08
	3.799,20


2.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 tính cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 71
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Bạt dứa
	cái
	7,5

	2
	Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	mảnh
	8,9

	3
	Pin 1,5V
	đôi
	75,1

	4
	Nhật ký
	quyển
	8,2

	5
	Sổ eteket (500 tờ)
	quyển
	6,0

	6
	Bút viết trên kính
	cái
	12,5

	7
	Giấy diamat khổ A0
	tờ
	0,4

	8
	Bao tải dứa
	cái
	7,0

	9
	Dây buộc mẫu
	kg
	2,4

	10
	Sơn các màu
	kg
	0,6

	11
	Paraphin
	kg
	0,5

	12
	Giấy A4
	ram
	0,8

	13
	Ruột chì kim
	hộp
	4,0

	14
	Dây chun buộc mẫu
	kg
	1,2

	15
	Bút kim các loại
	cái
	1,8


2.5. Định mức nhiên liệu: 

Định mức nhiên liệu Công tác lộ trình điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 72
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Xăng
	lít
	84,00


III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG SAU THỰC ĐỊA ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:2.000
3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

Công tác văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 theo nội dung quy định tại Điều 33 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Công tác văn phòng được tiến hành sau khi kết thúc công tác thực địa nhằm tổng hợp, phân tích, xử lý các tài liệu thực địa, kết quả phân tích mẫu, thành lập các bản đồ, tài liệu tổng hợp, lập báo cáo kết quả thi công. 
b) Tổng hợp, xử lý các tài liệu khảo sát thực địa về hiện trạng sạt lở đất, lũ quét, và các tai biến địa chất khác, địa chất, cấu trúc, kiến tạo, địa mạo, vỏ phong hóa, thảm phủ, địa chất thủy văn - Địa chất công trình, cơ sở hạ tầng dân sinh, … kết quả lấy và phân tích mẫu. Xử lý, sắp xếp các loại mẫu, lập phiếu yêu cầu phân tích và gửi đi phân tích, hoàn chỉnh các loại sổ mẫu. Di chuyển nơi ở nội vùng công tác.

c) Chỉnh lý, hoàn thiện hàng ngày các tài liệu nguyên thủy thu thập trong diện tích đo vẽ điều tra và thành lập tại thực địa, nhận định sơ bộ về tai biến trượt lở đất, đá và các tai biến địa chất liên quan.

d) Lập các bản đồ thành phần: Sơ đồ thành phần thạch học tỷ lệ 1:2.000; Sơ đồ đới phá hủy tỷ lệ 1:2.000; Sơ đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:2.000; Các mặt cắt địa chất công trình theo tuyến; Bản đồ hiện trạng sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000; Sơ đồ cơ sở hạ tầng chịu hiểm họa do tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000.

3. Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu theo khoản 4 Điều 18 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000.

3.1.2. Định biên

Định biên Công tác văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 73
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 
	2
	3
	3
	8


3.1.3. Định mức

Định mức thời gian văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 được quy định theo công nhóm là 332,40 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

3.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 74
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	02
	664,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	02
	664,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	02
	664,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	02
	664,80

	5
	Mực in laser
	hộp
	01
	332,40

	6
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	332,40

	7
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	332,40

	8
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	332,40

	9
	Máy chiếu
	cái
	01
	332,40


3.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca, được quy định như sau:

Bảng số 75
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	TH (tháng)
	SL
	Mức

	1
	Bàn dập ghim nhỏ
	cái
	24
	01
	332,40

	2
	Bàn dập ghim lớn
	cái
	24
	01
	332,40

	3
	Hộp tài liệu A4
	cái
	24
	01
	332,40

	4
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	01
	332,40

	5
	Dao dọc giấy
	cái
	24
	01
	332,40

	6
	Đèn bàn
	cái
	12
	01
	332,40

	7
	Hòm tôn nhỏ
	cái
	6
	01
	332,40

	8
	Hòm tôn to
	cái
	6
	01
	332,40

	9
	Máy in laser A4-500w
	cái
	60
	01
	332,40

	10
	Máy scaner A4-0,05kw
	cái
	60
	01
	332,40

	12
	Ổ cắm lioa
	cái
	24
	01
	332,40

	13
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	12
	01
	332,40

	14
	Quạt cây
	cái
	60
	01
	332,40


3.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 76
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Túi đựng mẫu 15 × 20 cm
	cái
	70,0

	2
	Mực in laser
	hộp
	0,7

	3
	Mực photocopy
	hộp
	0,7

	4
	Giấy A4
	ram
	3,7

	5
	Túi đựng mẫu 40 × 60 cm
	cái
	35,0

	6
	Dây buộc mẫu
	kg
	2,4

	7
	Paraphin
	kg
	0,5

	8
	Pin 1,5V
	đôi
	16,7

	9
	Giấy A3
	ram
	0,33

	10
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,8


3.5. Định mức năng lượng: 
Định mức năng lượng văn phòng sau thực địa điều tra tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 77

	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,5


Mục 2: ĐIỀU TRA BẰNG CÔNG NGHỆ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TỶ LỆ 1:2.000
I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC THỰC ĐỊA TỶ LỆ 1:2.000
1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều 8 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Chuẩn bị bay đo bằng thiết bị không người lái (UAV) nhằm đo đạc chi tiết về đặc điểm địa hình, hệ thống khe suối, rãnh xói, phát hiện các hệ thống vết nứt, đới dịch chuyển phục vụ cho công tác đánh giá hiện trạng, đánh giá nguy cơ và phân vùng rủi ro;

- Ứng dụng công nghệ trong công tác điều tra bằng công nghệ bay không người lái (UAV) áp dụng cho các khu vực khó khăn, khó tiếp cận hoặc cho các điểm sạt có quy mô từ lớn trở lên;

- Khi áp dụng công nghệ bay không người lái để khảo sát thì tương đương với 25% mật độ điểm điều tra theo quy định;

- Lập đề cương thi công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định các thiết bị phục vụ Thi công thực địa.

- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, tài liệu làm việc của các cán bộ kỹ thuật và đội khảo sát.

- Tổ chức phổ biến kế hoạch thi công cụ thể của đợt khảo sát và an toàn lao động cho các cán bộ kỹ thuật, người lao động tham gia thi công thực địa.

- Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hành chính, kế hoạch khảo sát thực địa theo đề cương được phê duyệt.

1.1.2. Định biên

Biên chế cho nhóm Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái được bố trí như bảng sau
Bảng số 78
	Loại lao động

Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức

Định mức Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái được quy định là 14,20 công nhóm/100km2.

1.2. Định mức thiết bị: 

Định mức thiết bị Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 79
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy bay không người lái (UAV)
	cái
	01
	14,20

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	01
	14,20

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	14,20

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	14,20

	5
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	14,20


1.3. Định mức dụng cụ 

Định mức dụng cụ Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 80
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	42,60

	2
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	42,60

	3
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	14,20

	4
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	42,60

	5
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	42,60

	6
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	14,20

	7
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	42,60

	8
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	42,60

	9
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	14,20

	10
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	14,20

	11
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	14,20

	12
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	14,20

	13
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	14,20

	14
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	42,60

	15
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	14,20

	16
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	14,20

	17
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	14,20

	18
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	42,60

	20
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	03
	42,60

	21
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	14,20

	22
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	14,20

	23
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	42,60

	24
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	42,60

	25
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	42,60


1.4. Định mức vật liệu: 

Định mức vật liệu Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 81
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Giấy A4
	ram
	16,40

	2
	Giấy A3
	ram
	0,40

	3
	Giấy A0
	cuộn
	0,05

	4
	Mực in 
	hộp
	0,50

	5
	Mực photocopy
	hộp
	0,10

	6
	Mực in màu
	hộp
	0,20


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Chuẩn bị trước thực địa điều tra tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 82

	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,5


II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:2.000 BẰNG CÔNG NGHỆ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI 
2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ flycam tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều 8 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây: 

- Công tác bay đo bằng thiết bị không người lái (UAV) nhằm đo đạc chi tiết về đặc điểm địa hình, hệ thống khe suối, rãnh xói, phát hiện các hệ thống vết nứt, đới dịch chuyển phục vụ cho công tác đánh giá hiện trạng, đánh giá nguy cơ và phân vùng rủi ro;

- Ứng dụng công nghệ trong công tác điều tra bằng công nghệ bay không người lái (UAV) áp dụng cho các khu vực khó khăn, khó tiếp cận hoặc cho các điểm sạt có quy mô từ lớn trở lên;

- Công tác điều tra bằng công nghệ bay không người lái (UAV) áp dụng cho các khu vực khó khăn, khó tiếp cận hoặc cho các điểm sạt có quy mô từ lớn trở lên;

- Chụp hình ảnh từ trên cao làm tư liệu; 

- Sản phẩm là các file ảnh chụp và phiếu điều tra và báo cáo công tác bay không người lái chụp ảnh;

- Khi áp dụng công nghệ bay không người lái để khảo sát thì tương đương với 25% mật độ điểm điều tra theo quy định. 

2.1.2. Phân loại khó khăn
Phân loại khó khăn Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ flycam tỷ lệ 1:2.000 được quy định tại Bảng số 02, Bảng số 03, Bảng số 04.

2.1.3. Định biên

Định biên Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ flycam cho diện tích 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 83
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	Cộng

	Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái
	1
	2
	3


2.1.4. Định mức

Định mức Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) được quy định là 105,53 công nhóm/100km2.

Trường hợp công việc phải ngừng nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết vùng miền, định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại Bảng số 03; đối với các điều kiện khác định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại Bảng số 04.
2.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 84
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy bay không người lái (UAV)
	cái
	01
	105,53

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	01
	105,53

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	105,53

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	105,53

	5
	Trạm sạc điện di động DJI Power 1000 hoặc tương đương
	cái
	01
	105,53


2.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) tính cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 85
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	105,53

	2
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	105,53

	3
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	105,53

	4
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	105,53

	5
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	105,53

	6
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	105,53

	7
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	105,53

	8
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	01
	105,53

	9
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	01
	105,53

	10
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	01
	105,53


2.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) tính cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 86
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Bạt dứa
	cái
	7,5

	2
	Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	mảnh
	8,9

	3
	Pin 1,5V
	đôi
	75,1

	4
	Bút viết trên kính
	cái
	12,5

	5
	Giấy A4
	ram
	0,8

	6
	Ruột chì kim
	hộp
	4,0

	7
	Bút kim các loại
	cái
	1,8


2.5. Định mức nhiên liệu: 

Định mức nhiên liệu Công tác điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) tính cho 100km2 được quy định như sau:
Bảng số 87
	TT
	Danh mục nhiên liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Xăng
	lít
	35,0


III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG SAU THỰC ĐỊA ĐIỀU TRA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TỶ LỆ 1:2.000 
3.1. Định mức lao động

3.1.1. Nội dung công việc

Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ flycam theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Chỉnh lý, hoàn thiện hàng ngày các tài liệu nguyên thủy thu thập trong diện tích đo vẽ điều tra và thành lập tại thực địa, nhận định sơ bộ về tai biến trượt lở đất, đá và các tai biến địa chất liên quan.

b) Chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu thu thập ngoài thực địa sau thời gian khảo sát từ 15 đến 20 ngày hoặc khi kết thúc một vùng điều tra và đo vẽ:

- Xử lý, giải đoán sơ bộ địa chất, các tài liệu địa vật lý, tư liệu viễn thám trên cơ sở kết quả thu thập Thi công thực địa.

- Đối sánh các kết quả Thi công thực địa với kết quả giải đoán viễn thám và các tài liệu đã thu thập, tổng hợp trước đó.

- Bổ sung, chính xác hóa các loại sơ đồ, bản đồ tài liệu thực tế điều tra hiện trạng trượt lở đất đá, cấu trúc địa chất, mặt cắt địa chất, hình vẽ mô tả trượt lở đất đá, cấu trúc địa chất - kiến tạo, đới phá hủy, sơ đồ vỏ phong hóa, tài liệu các khu vực điều tra trượt lở đất, đá chi tiết, nhập số liệu điều tra vào cơ sở dữ liệu; khoanh định sơ bộ các diện tích có nguy cơ xảy ra các loại trượt lở đất  đá và các tai biến địa chất liên quan.

- Xử lý, sắp xếp các loại mẫu, lập phiếu yêu cầu phân tích và gửi đi phân tích, hoàn chỉnh các loại sổ mẫu.

- Tổng hợp, xử lý sơ bộ phiếu điều tra trượt lở đất đá; lũ ống, lũ quét; xói lở bờ sông, suối; các điểm khai thác mỏ.

- Sơ bộ nhận định về trượt lở đất, đá và khả năng trượt lở đất, đá theo diện tích khảo sát, theo nhóm lộ trình.

- Lập kế hoạch công tác cho đợt khảo sát tiếp theo.

- Di chuyển nơi ở nội vùng công tác.

3.1.2. Định biên

Định biên Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 88
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	Cộng

	Văn phòng tại thực điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV)
	1
	2
	3


3.1.3. Định mức

Định mức Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

3.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 89
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính xách tay
	cái
	01
	33,60

	2
	Máy photocopy- 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	01
	33,60

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	01
	33,60

	5
	Trạm sạc điện di động DJI Power 1000 hoặc tương đương
	cái
	01
	33,60


3.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2, đơn vị tính là ca, được quy định như sau:

Bảng số 90
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	TH (tháng)
	SL
	Mức

	1
	Bàn làm việc
	cái
	60
	01
	33,60

	2
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	01
	33,60

	3
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	4
	Chuột máy tính
	cái
	24
	01
	33,60

	5
	Đèn bàn
	bộ
	24
	01
	33,60

	6
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	7
	Ghế tựa
	cái
	60
	01
	33,60

	8
	Ghế xoay
	cái
	48
	01
	33,60

	9
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	10
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	11
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	12
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	13
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	33,60

	15
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	01
	33,60

	16
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	17
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	20
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	01
	33,60

	22
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	01
	33,60


3.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV) cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 91
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Túi đựng mẫu 15 × 20 cm
	cái
	70,0

	2
	Mực in laser
	hộp
	0,7

	3
	Mực photocopy
	hộp
	0,7

	4
	Giấy A4
	ram
	3,7

	5
	Túi đựng mẫu 40 × 60 cm
	cái
	35,0

	6
	Dây buộc mẫu
	kg
	2,4

	7
	Paraphin
	kg
	0,5

	8
	Pin 1,5V
	đôi
	16,7

	9
	Giấy A3
	ram
	0,33

	10
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,8


3.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Công tác văn phòng sau thực địa điều tra hiện trạng tai biến địa chất tỷ lệ 1:2.000 bằng công nghệ bay không người lái (UAV).

Bảng số 92
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	189,5


Chương 4. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ, HIỂM HỌA, RỦI RO DO SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:2.000

I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC ĐẤT, ĐÁ TỶ LỆ 1:2.000
1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

a) Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại Điều 34 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Mô hình mang tính đại diện cho các đối tượng đặc trưng có nguy cơ sạt lở đất cao, mang tính đại diện của các yếu tố khống chế chính của vỏ phong hóa, độ dốc hoặc các điểm sạt lở đất có nguy cơ cao, rủi ro cao.

b) Lựa chọn kịch bản xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:
- Các kịch bản lựa chọn xây dựng phù hợp với đặc điểm biến thiên của các yếu tố nội sinh và ngoại sinh tác động lên sườn dốc, các điểm có nguy cơ sạt lở đất cao hoặc dụng lại các kịch bản sạt lở đất nhằm xác định các yếu tố tác động.

- Trạng thái tồn tại của các lớp vật liệu;

- Dao động mực nước ngầm;

- Tác động của biến đổi tải trọng;

- Tác động của các dạng rung chấn.
c) Sản phẩm Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:10.000 theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Báo cáo kết quả thực hiện và mô hình; 

- Báo cáo kết quả đề cập rõ mặt cắt lựa chọn, số liệu đầu vào, các kịch bản tính toán và các kết quả đạt được nêu rõ mức độ an toàn và nguy cơ do sạt lở đất.

1.1.2. Định biên

Định biên Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 93
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000
	2
	3
	3
	8


1.1.3. Định mức

Định mức Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2 điều kiện cấu trúc địa chất trung bình, mức độ khó khăn đi lại trung bình. 

Trường hợp công việc phải ngừng nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết vùng miền, định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại Bảng số 05; đối với các điều kiện khác định mức được điều chỉnh theo các hệ số quy định tại bảng số 06, bảng số 7.

1.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 94
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


1.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 95
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	01
	33,60

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	01
	33,60

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	33,60

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	01
	33,60

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


1.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 96
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	1,7

	2
	Giấy A0
	cuộn
	0,1

	3
	Mực in laser
	hộp
	1,7

	4
	Giấy A4
	ram
	11,5

	5
	Giấy A3
	ram
	14,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	0,3

	7
	Bìa màu A4
	ram
	1,2

	8
	Bìa mica A4
	ram
	1,2

	9
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,6


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Xây dựng mô hình ổn định sườn dốc đất, đá tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 97
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẢNH BÁO NGUY CƠ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TỶ LỆ 1:2.000
1.1. Định mức lao động

1.1.1. Nội dung công việc

Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 theo nội dung quy định Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000 và tỷ lệ lớn hơn, gồm các nội dung sau đây:

- Hệ thống và số hóa, cập nhật các tài liệu, kết quả đo đạc, phân tích mẫu, các bản ảnh vào file Bảng số tính mẫu để đưa vào cơ sở dữ liệu.

- Phân tích, xử lý các tài liệu địa vật lý, tư liệu viễn thám, các kết quả nghiên cứu thạch học, địa tầng, địa chất - cấu trúc, kiến tạo - đới phá hủy, ĐCTV - ĐCCT, vỏ phong hóa, hóa, khoáng vật, cơ lý, đặc điểm ổn định sườn cho các loại mái dốc, thảm phủ thực vật, khí tượng, thủy văn, điều tra tai biến địa chất nhằm khoanh định các diện tích có nguy cơ trượt lở đất đá cao, diện tích đã xảy ra trượt lở đất đá trên diện rộng; xác định diện tích có khả năng xảy ra các tai biến địa chất khác.

- Lập, hoàn thiện các bản đồ, sơ đồ để làm rõ cấu trúc, làm rõ các yếu tố tác động gây nên trượt lở đất đá, đánh giá khả năng xảy ra trượt lở đất đá và các loại hình tai biến địa chất khác.

- Bổ sung và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu điều tra thực địa, nhập và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu các thông tin thu thập được trong quá trình khảo sát để phục vụ cho công tác tra cứu, ứng dụng tin học để tính toán.

- Bổ sung và hoàn thiện nội dung bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá, các sơ đồ, bản đồ khu vực điều tra hiện trạng trượt lở đất, đá chi tiết trên cơ sở các tài liệu và kết quả phân tích mới.

- Sử dụng các phần mềm tin học để xử lý số liệu, thành lập các loại bản đồ theo quy định.

- Khoanh định các diện tích có nguy cơ trượt lở đất đá cao; các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá cao để đề xuất những khu vực cần có những nghiên cứu đánh giá chi tiết hơn, để khảo sát chi tiết ở tỷ lệ 1:10.000 hoặc lớn hơn; đề xuất vị trí hoặc khu vực lắp đặt hệ thống quan trắc và cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất đá trong khu vực điều tra phục vụ công tác quản lý và giảm nhẹ thiên tai, định hướng quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của các địa phương, định hướng công tác nghiên cứu, đánh giá tiếp theo.

- Lập báo cáo kết quả Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét theo quy định.

- Trình và bảo vệ kết quả Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét trước Hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền để phê duyệt kết quả thực hiện.

1.1.3. Định biên

Định biên Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 98
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000
	2
	3
	3
	8


1.1.4. Định mức

Định mức Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 được quy định theo công nhóm là 100,80 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

1.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 99
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	302,40

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	302,40

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	302,40

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	302,40

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	100,80

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	02
	201,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	100,80

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	100,80


1.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 100
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	TH (tháng)
	SL
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	100,80

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	100,80

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	302,40

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	302,40

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	100,80

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	03
	302,40

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	100,80

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	100,80

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	03
	302,40

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	100,80

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	302,40

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	302,40

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	100,80

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	100,80

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	100,80

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	100,80

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	100,80

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	100,80

	19
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	100,80

	20
	Ổ cắm 
	cái
	24
	03
	302,40

	21
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	100,80

	22
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	100,80

	23
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	100,80

	24
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	03
	302,40

	25
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	100,80

	26
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	100,80

	27
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	100,80

	28
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	302,40

	29
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	302,40

	30
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	302,40


1.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 101
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	1,7

	2
	Giấy A0
	cuộn
	0,1

	3
	Mực in laser
	hộp
	1,7

	4
	Giấy A4
	ram
	11,5

	5
	Giấy A3
	ram
	14,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	0,3

	7
	Bìa màu A4
	ram
	1,2

	8
	Bìa mica A4
	ram
	1,2

	9
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,6


1.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Thành lập bản đồ hiện trạng sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 102
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4


III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG HIỂM HỌA DO SẠT LỞ ĐẤT TỶ LỆ 1:2.000
2.1. Định mức lao động

2.1.1. Nội dung công việc

Thành lập bản đồ phân vùng hiểm họa do sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại Điều 35 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

a) Yêu cầu trong công tác phân vùng Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây: 

- Số liệu đầu vào phải đầy đủ, chính xác và đồng bộ hóa để đảm bảo tính đáng tin cậy của mô hình phân tích; 

- Kết quả phân vùng cần được kiểm chứng độ chính xác và được phân loại rõ ràng các khu vực theo 5 mức độ nguy cơ (rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao); 

- Sản phẩm bản đồ phân vùng cần thể hiện trực quan, dễ dàng cho việc nhận diện, hỗ trợ ra quyết định.

b) Thành lập dữ liệu phân vùng nguy cơ sạt lở đất; dữ liệu đầu vào Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây: 

- Các thông số từ phân tích ảnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000; 

- Các thông số từ địa hình theo Khoản 3 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000;

- Các thông số từ quá trình thu thập tài liệu và cập nhật số liệu điều tra theo khoản 1 Điều 12 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000; 

- Số liệu điều tra về hiện trạng sạt lở đất; 

- Số liệu tác động nhân sinh;

- Số lượng dữ liệu đầu vào có thể thay đổi theo đặc điểm của từng khu vực.

c) Nội dung thực hiện Thành lập dữ liệu phân vùng nguy cơ sạt lở đất; dữ liệu đầu vào Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Rà soát, chuẩn hóa, đồng nhất cấu trúc và thuộc tính các lớp bản đồ thành phần sử dụng làm dữ liệu đầu vào;

- Đánh giá mức độ nhạy cảm các yếu tố thành phần với hiện trạng sạt lở đất trên cơ sở áp dụng các phương pháp thống kê, hoặc tương đương;

- Ứng dụng các phương pháp (tỷ số tần suất, đánh giá đa tiêu chuẩn không gian - SMCE, học máy - ML, trí tuệ nhân tạo -GEOAI,…) phù hợp với số liệu thu thập được để xây dựng các sơ đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất. Số lượng tối thiểu các phương pháp được ứng dụng là 2 phương pháp;

- Đánh giá, kiểm chứng độ chính xác của kết quả ứng dụng các phương pháp phân vùng. Xác định phương pháp phù hợp dựa trên kết quả của phương pháp phân vùng có kết quả chính xác nhất;

- Thành lập bản đồ phân vùng thể hiện được các cấp độ nguy cơ sạt lở đất.

d) Sản phẩm Thành lập dữ liệu phân vùng nguy cơ sạt lở đất; dữ liệu đầu vào Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số  /2025/TT-BNNMT ngày   tháng  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và 1:2.000, gồm các nội dung sau đây:

- Báo cáo công tác chuẩn hóa dữ liệu và đánh giá mức độ nhạy cảm của các yếu tố thành phần;

- Báo cáo kết quả phân vùng cảnh báo nguy cơ;

- Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ và thuyết minh kèm theo. Sản phẩm này cần đưa ra được nhận định các khối trượt tiềm ẩn trong khu vực, cung cấp thông tin chi tiết về vị trí, kích thước và đặc điểm của các khối đất có nguy cơ sạt lở đất làm số liệu đầu vào thành lập sơ đồ phân vùng giá rủi ro do sạt lở đất.
2.1.2. Định biên

Định biên Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 cho diện tích 100 km2 được quy định như sau:

Bảng số 103
	Loại lao động
Nội dung công việc
	ĐTV.II

bậc 5/8
	ĐTV.III

bậc 3/9
	ĐTV.IV

bậc 9/12
	Cộng

	Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000
	2
	3
	3
	8


2.1.3. Định mức

Định mức Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 được quy định theo công nhóm là 33,60 và được áp dụng cho diện tích khảo sát là 100km2.

2.2. Định mức thiết bị

Định mức thiết bị Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:

Bảng số 104
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mức

	1
	Máy vi tính - 400w
	cái
	03
	100,80

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	03
	100,80

	3
	Thiết bị chuyên dùng cầm tay
	cái
	03
	100,80

	4
	Phần mềm chuyên dụng
	bản quyền
	03
	100,80

	5
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	01
	33,60

	6
	Máy điều hoà 12,000 BTU-2,2 kw
	cái
	01
	33,60

	7
	Máy photocopy - 0,99kw
	cái
	01
	33,60

	8
	Máy chiếu
	cái
	01
	33,60


2.3. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2, đơn vị tính là ca được quy định như sau:




Bảng số 105
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Số lượng
	Mức

	1
	Bàn dập ghim loại nhỏ
	cái
	12
	01
	33,60

	2
	Bàn dập ghim loại lớn
	cái
	24
	01
	33,60

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	03
	100,80

	4
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	03
	100,80

	5
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	01
	33,60

	6
	Chuột máy tính
	cái
	24
	01
	33,60

	7
	Dao dọc giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	8
	Kéo cắt giấy
	cái
	12
	01
	33,60

	9
	Đèn bàn
	bộ
	24
	01
	33,60

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	01
	33,60

	11
	Ghế tựa
	cái
	60
	03
	100,80

	12
	Ghế xoay
	cái
	48
	03
	100,80

	13
	Kính lập thể
	cái
	60
	01
	33,60

	14
	Máy hút ẩm 2kw
	cái
	60
	01
	33,60

	15
	Máy hút bụi 1,5kw
	cái
	60
	01
	33,60

	16
	Quạt thông gió 0,04 kw
	cái
	60
	01
	33,60

	17
	Quạt trần 0,1kw
	cái
	60
	01
	33,60

	18
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	36
	01
	33,60

	20
	Thước nhựa 1 m
	cái
	36
	01
	33,60

	21
	Ổ cắm 
	cái
	24
	01
	33,60

	22
	Máy ảnh
	cái
	60
	01
	33,60

	23
	Thẻ nhớ máy ảnh
	cái
	12
	01
	33,60

	24
	Kính lúp 20x
	cái
	24
	01
	33,60

	25
	Bộ lưu điện
	cái
	24
	01
	33,60

	26
	Hộp tài liệu A4
	cái
	12
	01
	33,60

	27
	Máy in laser A4 - 500w
	cái
	60
	01
	33,60

	28
	Máy scaner - 0,05kw
	cái
	60
	01
	33,60

	29
	Car mành hình chuyên đồ hoạ 
	cái
	36
	03
	100,80

	30
	Bộ vi xử lý đáp ứng AI
	cái
	36
	03
	100,80

	31
	Ổ NVMe M2, Gen 5
	cái
	36
	03
	100,80


2.4. Định mức vật liệu

Định mức vật liệu Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau:

Bảng số 106
	TT
	Tên vật liệu
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Mực in màu
	hộp
	1,7

	2
	Giấy A0
	cuộn
	0,1

	3
	Mực in laser
	hộp
	1,7

	4
	Giấy A4
	ram
	11,5

	5
	Giấy A3
	ram
	14,20

	6
	Mực photocopy
	hộp
	0,3

	7
	Bìa màu A4
	ram
	1,2

	8
	Bìa mica A4
	ram
	1,2

	9
	Cặp tài liệu nilon
	cái
	1,6


2.5. Định mức năng lượng: 

Định mức năng lượng Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất tỷ lệ 1:2.000 cho 100km2 được quy định như sau.

Bảng số 107
	TT
	Danh mục năng lượng
	Đơn vị tính
	Mức

	1
	Điện năng
	kw/h
	968,4
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